
 
THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN/ THÁNG TRONG NĂM HỌC 

VÀ SỐ LƯỢNG TIẾT CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỰC HIỆN THEO TUẦN 

NĂM HỌC 2025 - 2026 - KHỐI 4 

Học kỳ 1:Từ 08/9/2025 đến 09/01/2026 có 18 tuần thực học  

TUẦN 1 

THỜI GIAN 
 

08/9 

 

09/9 

 

10/9 

 

11/9 

 

12/9 

 

13/9 

 

14/9 Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

SÁNG  

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

 

Nghỉ 
Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán - BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng: 30   2  3 



 

 

TUẦN 2 

THỜI GIAN 
 

15/9 

 

16/9 

 

17/9 

 

18/9 

 

19/9 

 

20/9 

 

21/9 Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

 

Nghỉ 
Nghỉ 

 

 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán - BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  30   2  3 

 



 

TUẦN 3 

THỜI GIAN 
 

22/9 

 

23/9 

 

24/9 

 

25/9 

 

26/9 

 

27/9 

 

28/9 Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

   

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng: 30   2  3 

 



 

TUẦN 4 

THỜI GIAN 
 

29/9 

 

30/9 

 

01/10 

 

02/10 

 

03/10 

 

04/10 

 

05/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 

 



 

TUẦN 5 

THỜI GIAN 
 

06/10 

 

07/10 

 

08/10 

 

09/10 

 

10/10 

 

11/10 

 

12/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

HỘI NGHỊ 

CCVC - 

NLĐ 
Nghỉ Nghỉ 

 Nghỉ 1 ngày Hội nghị CBVC và 

NLĐ. 

-  Dạy bù tiết Toán vào tiết Âm 

nhạc BS.  

- Dạy bù các tiết của môn khác 

vào các tiết bổ sung tuần 6 và 

tuần 7. 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí 
3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem 

     

Tổng số tiết/tuần 28  

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 06 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 02 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 01 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 01 tiết  Âm nhạc BS 0 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 03 tiết      

  25   0  3 

 

 



 

TUẦN 6 

THỜI GIAN 
 

13/10 

 

14/10 

 

15/10 

 

16/10 

 

17/10 

 

18/10 

 

19/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 

Dạy bù tuần 5:  

- Dạy tiết Tiếng Việt bù vào tiết 

Toán BS.  

- Tiết HĐTN dạy bù vào tiết Âm 

nhạc BS. 

 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 08 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 04 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 0 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  32   0  3 

 

 



 

TUẦN 7 

THỜI GIAN 
 

20/10 

 

21/10 

 

22/10 

 

23/10 

 

24/10 

 

25/10 

 

26/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 

Dạy bù tuần 5:  

- Dạy bù tiết Khoa học  vào tiết 

Toán BS.  

- Dạy tiết GDTC vào tiết Âm 

nhạc BS. 

 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 03 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 03 tiết  Âm nhạc  BS 0 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  32   0  3 

 



 

TUẦN 8 

THỜI GIAN 
 

27/10 

 

28/10 

 

29/10 

 

30/10 

 

31/10 

 

01/11 

 

02/11 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Chủ 

nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 
 

 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  30   2  3 



 

TUẦN 9 

THỜI GIAN 
 

03/11 

 

04/11 

 

05/11 

 

06/11 

 

07/11 

 

08/11 

 

09/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

   

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 



 

TUẦN 10 

 

THỜI GIAN 
 

10/11 

 

11/11 

 

12/11 

 

13/11 

 

14/11 

 

15/11 

 

16/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

TUẦN 11 

THỜI GIAN 
 

17/11 

 

18/11 

 

19/11 

 

20/11 

 

21/11 

 

22/11 

 

23/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt 

NGHỈ 

NGÀY NHÀ 

GIÁO VIỆT 

NAM 

Toán 

Nghỉ Nghỉ 

 Nghỉ Ngày NGVN 

20/11. 

 - Dạy bù tiết Toán 

vào tiết Âm nhạc 

BS.  

- Dạy tiết Tiếng 

Việt vào tiết Toán 

BS.  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh HĐTN 

     

Tổng số tiết/tuần 28  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 0 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 0 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 0 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 0 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 01 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 0 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  28   0  0 



 

 

TUẦN 12 

THỜI GIAN 
 

24/11 

 

25/11 

 

26/11 

 

27/11 

 

28/11 

 

29/11 

 

30/11 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 

 

Dạy bù tuần 11:  

- Dạy tiết LS - Đl 

bù vào tiết Toán 

BS. 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 03 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  31   1  3 



 

TUẦN 13 

THỜI GIAN 
 

01/12 

 

02/12 

 

03/12 

 

04/12 

 

05/12 

 

06/12 

 

07/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 

Dạy bù tuần 11: 

 - Dạy tiết Đạo đức 

bù vào tiết Toán 

BS. 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 02 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  31   01  03 



 

 

TUẦN 14 

THỜI GIAN 
 

08/12 

 

09/12 

 

10/12 

 

11/12 

 

12/12 

 

13/12 

 

14/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  30   2  3 



 

TUẦN 15 

THỜI GIAN 
 

15/12 

 

16/12 

 

17/12 

 

18/12 

 

19/12 

 

20/12 

 

21/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

TUẦN 16 

THỜI GIAN 
 

22/12 

 

23/12 

 

24/12 

 

25/12 

 

26/12 

 

27/12 

 

28/12 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

TUẦN 17 

THỜI GIAN 
 

29/12 

 

30/12 

 

31/12 

 

01/01 

 

02/01 

 

03/01 

 

04/01 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt 

 
NGHỈ TẾT 

DƯƠNG 

LỊCH 

 

Toán 

Nghỉ Nghỉ 

- Nghỉ Ngày Tết 

DL. 

 - Dạy bù tiết Toán 

vào tiết Âm nhạc 

BS.  

- Dạy tiết Tiếng 

Việt vào tiết Toán 

BS. 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Toán - BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh HĐTN 

     

Tổng số tiết/tuần 28  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 0 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 0 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 0 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 0 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 01 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 0 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  28   0  0 

 



 

TUẦN 18 

THỜI GIAN 
 

05/01 06/01 07/01 08/01 09/01       10/01 11/01 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 

Dạy bù tuần 17:  

- Dạy tiết LS - Đl 

bù vào tiết Toán 

BS. 

- Dạy tích hợp 

môn Đạo đức. 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 03 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  31   1  3 



 

Học kỳ 2: Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 22/05/2026 có 17 tuần thực học 

TUẦN 19 

THỜI GIAN 
 

12/01 

 

13/01 

 

14/01 

 

15/01 

 

16/01 

 

17/01 

 

18/01 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  30   2  3 

 



 

TUẦN 20 

 

THỜI GIAN 

 

19/01 

 

20/01 

 

21/01 

 

22/01 

 

23/01 

 

24/01 

 

25/01 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 



 

TUẦN 21 

 

THỜI GIAN 

 

26/01 

 

27/01 

 

28/01 

 

29/01 

 

30/01 

 

31/01 

 

01/02 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán - BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 



 

TUẦN 22 

 

THỜI GIAN 

 

02/02 

 

03/02 

 

04/02 

 

05/02 

 

06/02 

 

07/02 

 

08/02 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 



 

 

TUẦN 23 

THỜI GIAN 
 

09/02 

 

10/02 

 

11/02 

 

12/02 

 

13/02 

 

14/02 

 

15/02 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

 

TUẦN 24 

THỜI GIAN 
 

23/02 

 

24/02 

 

24/02 

 

26/02 

 

27/02 

 

28/02 

 

01/03 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 



 

TUẦN 25 

THỜI GIAN 
 

02/03 

 

03/03 

 

04/03 

 

05/03 

 

06/03 

 

07/03 

 

08/03 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 



 

TUẦN 26 

THỜI GIAN 
 

09/03 

 

10/03 

 

11/03 

 

12/03 

 

13/03 

 

14/03 

 

15/03 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

 

TUẦN 27 

THỜI GIAN 
 

16/03 

 

17/03 

 

18/03 

 

19/03 

 

20/03 

 

21/03 

 

22/03 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

 

TUẦN 28 

THỜI GIAN 
 

23/3 

 

24/3 

 

25/3 

 

26/3 

 

27/3 

 

28/3 

 

29/3 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

 

TUẦN 29 

THỜI GIAN 
 

30/3 

 

31/3 

 

01/4 

 

02/4 

 

03/4 

 

04/4 

 

05/4 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

 

TUẦN 30 

THỜI GIAN 
 

06/4 

 

07/4 

 

08/4 

 

09/4 

 

10/4 

 

11/4 

 

12/4 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  30   2  3 



 

 

TUẦN 31 

THỜI GIAN 
 

13/4 

 

14/4 

 

15/4 

 

16/4 

 

17/4 

 

18/4 

 

19/4 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 

 

 

 

 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 



 

 

TUẦN 32 

THỜI GIAN 
 

20/4 

 

21/4 

 

22/4 

 

23/4 

 

24/4 

 

25/4 

 

26/4 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  03 



 

 

TUẦN ĐỆM 

THỜI GIAN 
 

27/4 

 

28/4 

 

29/4 

 

30/4 

 

01/5 

 

02/5 

 

03/5 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 

NGHỈ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

Toán Tiếng Việt 

NGHỈ LỄ 

30/4 

NGHỈ LỄ 

1/5 

 
Nghỉ Nghỉ 

- Dạy bù các tiết 

còn thiếu  trong 

học kì 2. 

- Ôn tập kiến thức 

môn Toán, Tiếng 

Việt. 

2 Mĩ thuật Tiếng Việt 
3 Tiếng Anh Toán 

4 Tiếng Việt HĐTN 

CHIỀU 

 

1 Khoa học Tin học 

2 Công nghệ Âm nhạc - BS 

3 GDTC Tiếng Anh 

   

Tổng số tiết/tuần 14  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 02 tiết    CLB Kĩ năng sống 0 tiết 

2 Tiếng Việt 03 tiết    CLB TANN 0 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 01 tiết    GD Stem 0 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 01 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 0 tiết      

7 Giáo dục thể chất 01 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  0 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 0 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 02 tiết      

  13   1  0 



 

 

TUẦN 33 

THỜI GIAN 
 

04/5 

 

05/5 

 

06/5 

 

07/5 

 

08/5 

 

09/5 

 

10/5 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

      

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

Tổng số tiết/tuần 35  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  30   2  3 



 

 

TUẦN 34 

THỜI GIAN 
 

11/5 

 

12/5 

 

13/5 

 

14/5 

 

15/5 

 

16/5 

 

17/5 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ  

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết  Sinh hoạt chuyên môn    

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

 Tổng:  30   2  3 

 



 

 

TUẦN 35 

THỜI GIAN 
 

18/5 

 

19/5 

 

20/5 

 

21/5 

 

22/5 

 

23/5 

 

24/5 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

Liên hoan 

CNBH 

Tổng kết 

phát phần 

thưởng 

 

Nghỉ Nghỉ 

Dạy bù nghỉ Liên 

hoan CNBH, Tổng 

kết năm học vào 

tuần Đệm từ ngày 

25/5/2026 đến 

ngày 29/5/2026. 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí 
3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem 

     

Tổng số tiết/tuần 28  

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 04 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 06 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 02 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 01 tiết  Toán BS 0 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 01 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 03 tiết      

  24   1  3 



 

TUẦN ĐỆM 

THỜI GIAN 
 

25/5 

 

26/5 

 

27/5 

 

28/5 

 

29/5 

 

30/5 

 

31/5 
Điều chỉnh kế 

hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

SÁNG 

1 HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

Nghỉ Nghỉ 

Dạy bù các tiết còn 

thiếu trong năm 

học và Tổng kết 

năm học 2025-

2026. 

2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt L. sử - Địa lí Tiếng Anh 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN Đạo đức Khoa học 

CHIỀU 

 

1 Âm nhạc Khoa học Tin học Kĩ năng sống Toán – BS 

2 L. sử - Địa lí Công nghệ Âm nhạc - BS TANN GDTC 

3 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GD Stem HĐTN 

      

Tổng số tiết/tuần 35  

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết    CLB Kĩ năng sống 01 tiết 

2 Tiếng Việt 07 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    GD Stem 01 tiết 

4 Công nghệ 01 tiết     

5 Đạo đức 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường Ghi chú:  

6 Khoa học 02 tiết  Toán BS 1 tiết   

7 Lịch sử & Địa lí 02 tiết      

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Âm nhạc BS 1 tiết   

8 Âm nhạc  01 tiết      

9 Mỹ thuật 01 tiết      

10 Tin học 01 tiết      

11 Tiếng Anh 04 tiết      

  30   2  3 

 


